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SÁNG
KHOA HỌC

Tiết 25: Nước bị ô nhiễm

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - HS biết phân biệt được nước trong và nước đục bằng cách quan sát và thí nghiệm

- Giải thích tại sao nước sông hồ lại đục và không sạch.

- Biết và trình bày đặc điểm chính của nước sạch và nước bị ô nhiễm.

+ Nước sạch là nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc các chất hòa tan có hại cho sức khỏe con người

+ Nước bị ô nhiễm: có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, chứa vi sinh vật nhiều quá mức cho phép, chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe.

2. TĐ: - Giáo dục học sinh biết bảo vệ nguồn nước, có ý thức học tập, tìm hiểu tự nhiên.

II. CHUẨN BỊ:

- Hình trang 52, 53 SGK

- Dặn HS chuẩn bị theo nhóm: Một chai nước sông, hồ hay ao, một chai nước giếng hoặc nước máy, hai chai không, hai phễu để lọc nước, bông để lọc nước, một kính lúp 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu vai trò của nư​ớc đối với đời sống con ng​ười, động vật, thực vật?

- Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp?

- Giáo viên nhận xét

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Ghi bảng.

2.2. Giảng bài
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số đặc điểm của nước trong tự nhiên:
Mục tiêu: 

- Phân biệt được nước trong và nước đục bằng cách quan sát và thí nghiệm
- Giải thích tại sao nước sông hồ lại đục và không sạch.
Cách tiến hành: 

	- GV chia nhóm 4 yêu cầu các nhóm báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng để làm thí nghiệm

- Yêu cầu các nhóm đọc mục Quan sát và Thực hành trang 52
	- Nhóm trưởng báo cáo 

- HS thực hiện

	- GV yêu cầu các nhóm quan sát hai chai nước sông và nước giếng (nước máy) để nhận biết chai nào là nước sông (hồ, ao) chai nào là nước giếng (nước máy)

- Vì sao nước giếng (nước máy) lại trong hơn?

- Cho tiến hành thí nghiệm lọc nước bằng bông và phễu như trong SGK
	- HS làm theo nhóm phân biệt chai nước sông và nước giếng 

- Thảo luận trả lời

- Tiến hành thí nghiệm

	- Khi các nhóm làm xong GV đến kiểm tra kết quả và nhận xét.

- Tại sao nước sông, hồ, ao hoặc nước đã dùng rồi lại đục hơn nước lọc, nước máy?

- GV đưa ra kết luận 
	- HS trả lời trước lớp


*Hoạt động 2: Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch. 

Mục tiêu: HS nêu được nước sạch và nước bị ô nhiễm

Cách tiến hành:

- Yêu cầu các nhóm 4 thảo luận, đưa ra các tiêu chuẩn về nước sạch và nước bị ô nhiễm theo chủ quan của các em.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận theo hướng dẫn của GV. Kết quả thảo luận được thư kí ghi lại theo mẫu:

	Tiêu chuẩn đánh giá
	Nước bị ô nhiễm
	Nước sạch

	1. Màu
	Có màu, vẩn đục
	Không màu, trong suốt

	2. Mùi
	Có mùi hôi
	Không mùi

	3. Vị
	
	Không vị

	4. Vi sinh vật
	Nhiều quá mức cho phép
	Không có hoặc có ít không đủ gây hại

	5. Các chất hoà tan
	Chứa các hoá chất hoà tan có hại cho con người.
	Không có các hoá chất hoà tan có hại cho sức khoẻ.


	- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết quả trước lớp
	- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả trước lớp

	- GV yêu cầu HS mở SGK trang 53 ra đối chiếu. Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình xem làm đúng hay sai.
	- HS thực hiện

- Tự đánh giá

	- GV nhận xét xem nhóm nào làm đúng

*Kết luận chung: nước bị ô nhiễm và nước sạch
	


IV. CỦNG CỐ
- Tại sao nước sông, hồ, ao hoặc nước đã dùng rồi lại đục hơn nước máy? 

- Vì sao nước giếng (nước máy) lại trong hơn?

- Em cần làm gì để nguồn nước không bị ô nhiễm.
- Nhắc HS luôn có ý thức sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường nước và tiết kiệm tài nguyên nước. 

- GV nhận xét tiết học 
- Dặn dò chuẩn bị bài sau: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

**********************************

TOÁN

Tiết 56: Nhân một số với một tổng
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Biết cách thực hiện nhân một số với một tổng, một tổng với một số.

2. KN: - Áp dụng nhân một số với một tổng, một tổng với một số để tính nhẩm, tính nhanh.

3. TĐ:- Giáo dục ý thức tự giác, tích cực.

II. CHUẨN BỊ
Kẻ bảng phụ bài tập 1 (SGK)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Mét vuông là gì?    

     78 m2 45 dm2  = .........  dm2    

     12m25cm2      = ...........cm2

- Yêu cầu HS: Tính giá trị của hai biểu thức:    5 
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- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức trên

- GV nhận xét

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. HD tính và so sánh giá trị hai biểu thức

- Tính và so sánh giá trị 2 biểu thức:

       4 x (3 + 5)          4 x 3 + 4 x 5

- Bài có mấy yêu cầu?

- GV yêu cầu HS tính giá trị của hai biểu thức trên.

- Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức trên 

2.3. Quy tắc nhân một số với một tổng

+ Em có  nhận xét gì về dạng biểu thức:  

4 x (3 + 5)?
- Nhận xét biểu thức: 4 x 3 + 4 x 5?
- Khi thực hiện nhân một số với một tổng chúng ta có thể làm thế nào?

- GV kết luận 

- GV: Gọi số đó là a, tổng là (b+c) hãy viết dưới dạng biểu thức chữ

( a ( (b + c) = a ( b + a ( c

- GV yêu cầu HS nêu lại quy tắc nhân một số với một tổng

2.4. Luyện tập: 
Bài 1: GV treo bảng phụ
- Bài tập yêu cầu gì?

- Chúng ta phải tính giá trị của các biểu thức nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Gọi HS nhận xét giá trị của hai biểu thức với từng trường hợp và từ đó rút ra nhận xét về giá trị hai biểu thức trong mọi trường hợp

- GV nhận xét chốt hai cách tính

- Cách làm nào thuận tiện hơn?

Bài 2 a( ý1);b (ý 1):

- Gọi HS nêu yêu cầu bài 

- GV viết bài lên bảng.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét vở HS

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm và nêu rõ cách bạn thực hiện.

- Trong hai cách trên, cách nào thuận tiện hơn?

*Bài 1, 2 củng cố cách nhân một số với một tổng
Bài 3: 

- Bài 3 yêu cầu gì?

- GV viết 2 biểu thức lên bảng

- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện, lớp làm vào vở

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm.

- So sánh giá trị của hai biểu thức 

- Biểu thức thứ nhất có dạng như thế nào?

- Biểu thức thứ 2 có dạng như thế nào?

- Vậy khi nhân một tổng với một số ta có thể làm thế nào?

*Củng cố cách nhân một tổng với một số
IV. CỦNG CỐ
- Gọi HS nhắc lại cách nhân một số với tổng, một tổng với một số

- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài: Nhân một số với một hiệu
	- HS trả lời

- 2 HS làm bài

- HS giải thích cách làm

- 2 HS lên bảngthực hiện

- HS nhận xét

5 
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- 1 HS nhắc lại yêu cầu

- HS xác định yêu cầu

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở nháp

4 x (3 + 5)  = 4 x 8 = 32

4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

- Giá trị của hai biểu thức bằng nhau

4 x (3+5)  = 4 x 3 + 4 x 5

- HS nhận xét nhân 1 số với 1 tổng.

- Là tổng của 2 tích (tích của số đó với từng số hạng của tổng)

- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại với nhau.

- HS nhắc lại

- HS viết:   a x (b + c) =a x  b + a x c

- HS nhận xét

- Nhiều HS nêu lại

- HS nêu yêu cầu

- HS đọc hai biểu thức trong bài

- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp làm nháp
- HS nhận xét

- HS nêu nhận xét với từng trường hợp các giá trị số của a, b, c

- Cách 1 thuận tiện hơn.

- HS nêu yêu cầu

- Lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài

- HS nhận xét, nêu cách làm

- Cách 1 thuận tiện hơn.

- 1 HS nêu yêu cầu bài 

- Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm

- HS nhận xét bài làm

- Giá trị của chúng bằng nhau.

- Có dạng là một tổng nhân với một số

- Là tổng của hai tích.

- Khi nhân một tổng với một số ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả lại với nhau 

- 2 HS nhắc lại

- HS nghe và thực hiện


*************************************
TẬP ĐỌC

Tiết 23: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

I.  MỤC TIÊU

1. KT:  Bước đầu đọc bài văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu bết đọc diễn cảm đoạn văn.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh tên tuổi lừng lẫy. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh ý chí vươn lên trong cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ

 - Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- YSCH đọc thuộc lòng bài "Có chí thì nên" và nêu ý nghĩa của một số câu tục ngữ.
	- 3HS

	- Nhận xét, đánh giá
	- Lớp nhận xét

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài mới
	

	- Em biết gì về nhân vật trong tranh minh hoạ?
	- Đây là ông chủ công ti Bạch Thái Bưởi người được mệnh danh là "Vua tàu thuỷ"

	- Giới thiệu bài
	- Lắng nghe

	2. Dạy bài mới

a) Luyện đọc

- Gọi HS đọc bài

- YCHS chia đoạn
	- 1HS

- HS chia đoạn: 

Đoạn 1: Bưởi mồ .....cho ăn học.

Đoạn 2: Năm 21 tuổi....không nản chí.

Đoạn 3: Bạch Thái Bưởi.... Trưng Nhị.

Đoạn 4: Chỉ trong ....người cùng thời.

	- Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài (3 lượt HS đọc).

+ Lần 1: Luyện đọc nối tiếp kết hợp luyện đọc các từ khó: quẩy, hàng rong,nản chí, trông nom, ....
	- HS tiếp nối nhau đọc.

	+ Lần 2: Luyện đọc nối tiếp kết hợp với giải nghĩa từ khó và luyện đọc câu khó.
	

	Bạch Thái Bưởi/ mở công ty vận tải đường thuỷ/ vào lúc những con tàu của người Hoa/ đã độc chiếm các dòng sông miền Bắc.

+ Lần 3: Luyện đọc nối tiếp.
	

	- YCHS luyện đọc nhóm đôi.
	- HS luyện đọc theo nhóm bàn.

	- Tổ chức thi đọc nhóm đôi.

- Tổ chức nhận xét, bình bầu nhóm đọc hay.
	- 3 nhóm thi đọc.

	- Giáo viên đọc mẫu.
	

	b) Tìm hiểu bài
	

	- YCHS đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy nêu hoàn cảnh xuất thân của Bạch Thái Bưởi?

+Trước khi mở công ti vận tải đường thuỷ, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?

+ Tìm những chi tiết cho thấy ông là một người có ý chí, nghị lực.

+ Qua đoạn 1, 2 em thấy Bạch Thái Bưởi là người thế nào?
	+ Mồ côi cha từ nhỏ phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong sau được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học

- Làm thư kí cho hãng buôn, buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ...
- HS trả lời

- Bạch Thái Bưởi là người rất có ý chí và nghị lực.

	Ý1: 
	- HS nhắc lại.

	- Yêu cầu học sinh đọc đoạn còn lại và TLCH: 

+ Bạch Thái Bưởi mở công ti vào thời điểm nào?

+ Bạch Thái Bưở đã làm gì để cạnh tranh với chủ tàu nước ngoài?

+ Thành công của Bạch Thái Bưởi trong cuộc cạnh tranh với chủ tàu nước ngoài là gì?

+ Theo em nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi lại giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này?
	+ Mở công ti vào lúc những con tàu người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc.
+ ...cho người đến các bến tàu diễn thuyết, trên mỗi tàu ông dán 1 dòng chữ “Người ta thì đi tàu ta”.

+ ...khách đi tàu ngày một đông, nhiều chủ tàu nước ngoài phải bán tàu lại cho ông.

+...vì ông đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam.

	- Em hiểu thế nào là bậc anh hùng kinh tế?
	- Là người giành được thắng lợi to lớn trong kinh doanh.

	- Theo em nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công?

- Đoạn 3, 4 nói lên điều gì?
	- Nhờ ý chí nghị lực...
- Những thành công của Bạch Thải Bưởi.

	- Câu chuyện nói lên điều gì?
	- Ca ngợi Bạch Thái Bưởi giàu nghị lực, có ý chí vươn lên đã trở thành "Vua tàu thuỷ".

	c) Đọc diễn cảm
	

	- Yêu cầu 4 HS đọc tiếp nối từng đoạn của bài. HS cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù hợp với nội dung bài
	- 4 học sinh nối tiếp nhau đọc và tìm giọng đọc. (như đọc mẫu)

	- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1, 2
	- HS luyện đọc theo cặp.

	- Cho học sinh thi đọc diễn cảm đoạn 1, 2.
	- 3 HS thi đọc diễn cảm

	- Nhận xét, đánh giá HS.
	

	- Tổ chức cho HS thi đọc toàn bài
	- 3 đến 5 học sinh tham gia thi đọc

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Qua bài tập đọc, em học được điều gì ở Bạch Thái Bưởi?
	- ...có ý chí, nghị lực....

	- Nhận xét tiết học
	


**********************************
CHÍNH TẢ
Tiết 12: Người chiến sĩ giàu nghị lực
I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Nghe viết chính xác, đẹp đoạn văn “Người chiến sĩ giàu nghị lực”.
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt   tr/ch.

2. KN: - Rèn viết nhanh, đẹp, đúng.

3.TĐ: - HS có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập qua học tập gương của Lê Duy Ứng.
II. CHUẨN BỊ

- Bài tập 2a viết vào bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- YCHS  viết các từ:
	- 3HS lên bảng viết, lớp viết vào nháp.

	 Trăng trắng, chúm chím, chiền chiện, thuỷ chung, trung hiếu ...
	

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài.
	

	2. Hướng dẫn nhớ - viết chính tả.
	

	a) Trao đổi về nội dung đoạn thơ.
	

	- Gọi HS đọc bài viết.
- Đoạn văn viết về ai?

- Câu chuyện về Lê Duy ứng kể về chuyện gì cảm động?
	- 2HS

- Đoạn văn viết về hoạ sĩ Lê Duy ứng
- Lê Duy ứng đã vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu chảy từ đôi mắt bị thương của mình.

	b) Hướng dẫn viết chính tả.
	

	- YCHS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết và cho HS luyện viết
- YCHS nhắc lại cách trình bày.
	- Các từ: Sài Gòn, tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng, 30 triển lãm, 5 giải thưởng ...
- Đầu đoạn viết lùi vào 1 ô, viết hoa các tên riêng, chữ cái đầu sau dấu chấm.

	c) Viết chính tả.

- GV đọc cho HS viết.
	- HS viết bài

	d) Soát lỗi, chấm bài, nhận xét 
	- HS đổi chéo soát lỗi

	3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
	

	Bài 2:  GV treo bảng phụ
	

	a)  Gọi HS đọc yêu cầu của bài
	- 1HS

	- YCHS làm bài
	- HS tự làm vào VBT, 1HS làm trên bảng phụ: Trung Quốc, chín mươi tuổi, trái núi, chắn ngang, chê cười, chết, cháu chắt, truyền nhau, chẳng thể, Trời, trái núi. 

	- Gọi HS nhận xét 
	- HS nhận xét bài trên bảng

	- Giáo viên kết luận lời giải đúng
	

	- YCHS lấy ví dụ về từ có chứa tiếng bắt đầu tr/ch
	

	IV. CỦNG CỐ.

- Gọi học sinh đọc thuộc lòng các câu trên.

- Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh và dặn học sinh chuẩn bị bài sau.
	


**********************************

CHIỀU
ĐỊA LÍ

Tiết 12: Đồng bằng Bắc Bộ
I. MỤC TIÊU
-  Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình , sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ: 

  + Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa củ sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên; đây là đồng bằng lớn thứ hai nước ta. 

  + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. 

  + Đồng bằng Bắc Bộ có  bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ. 

-  Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam. 

-  Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ); Sông Hồng, sông Thái Bình. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-  Bản đồ địa lí VN 

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	I/.Ổn định : 

II/ Kiểm tra bài cũ 

- Chỉ vị trí dãy HLS, đỉnh Phan-xi-păng, các cao nguyên ở Tây Nguyên, TP Đà Lạt trên bản đồ địa lí tự nhiên VN 
- GV nhận xét, đánh giá.

III/ Bài giảng 
1 / Đồng bằng lớn ở miền trung  
Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp 

- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ.

- GV chỉ bản đồ và nói cho HS biết  đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì và cạnh đáy là đường bờ biển

Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân 
- Dựa vào hình ảnh và kênh chữ SGK trả lời câu hỏi :

+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những sông nào bồi đắp nên?

+ Đồng bằng có diện tích lớn thứ mấy trong các đồng bằng của nước ta?

+ Địa hình (bề mặt) của đồng bằng có đặc điểm gì?

+ Dựa vào ảnh trong SGK, mô tả đồng bằng Bắc Bộ; đồng bằng bằng phẳng vời nhiều mảnh ruộng, sông uốn khúc, có đê và mương dẫn nước. 

- GV nhận xét chốt ý đúng.

2 / Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ 

Hoạt động 3 
- Vì sao sông có tên là sông Hồng ?

- Khi mưa nhiều, nước sông ngòi, ao, hồ, thường như thế nào?

- Mùa mưa của đồng bằng Bắc Bộ trùng với mùa nào trong năm?

- Vào mùa mưa, nước các sông ở đây như thế nào?

Hoạt động 4 : Thảo luận nhóm 

* GDBVMT : HS biết được tác dụng của đê ven sông ngăn lũ và sử dụng nước đó tười tiêu vào mùa khô . 

- Người dân đồng bằng Bắc Bộ đắp đê ven sông để làm gì?

- Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?

* Trả lời các câu hỏi tiếp theo ở mục 2, SGK.

- Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụng nước các sông cho sản xuất?

- GV nhận xét chốt ý đúng.

Bài học SGK

IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

- Nêu những đặt điểm về sông ngòi và đồng bằng Bắc Bộ 

-  Dặn HS học thuộc bài và xem bài sau  
	- 2 HS trả lời
- HS lên bảng chỉ trên bản đồ vị trí ĐBBB

 - Phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

- Thứ hai sau đồng bằng Nam Bộ 

- Có địa hình tương đối bằng phẳng.

-  HS trả lời 

- Vì có nhiều phù sa (cát, bùn trong nước) nên nước sông quanh năm có màu đỏ, do đó sông có tên là sông Hồng

- Nước các sông dâng cao thường gây ngập lụt ở đồng bằng.

- Trùng với mùa  lũ  

- HS dựa vào việc quan sát hình ảnh, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết của bản thân để thảo luận theo gợi ý.

-   Đắp đê để ngăn lũ 

+ Hệ thống đê dài tới hàng nghìn km.

+ Còn  đào nhiều kênh mương để tưới tiêu nước cho đồng ruộng 

- HS trình bày kết quả, thảo luận cả lớp để tìm kiến thức đúng

Vài HS đọc

- HS nêu 


**********************************
KỂ CHUYỆN

Tiết 12:  Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I.  MỤC TIÊU
1. KT: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.
- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.
2. KN: - Rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh.
3. TĐ: - Tự rút ra bài học cho mình từ tấm gương người có nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống 

II. CHUẨN BỊ

Sưu tầm các câu chuyện có nội dung nói về một người có nghị lực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A.  Kiểm tra bài cũ

- Gọi  2 HS kể lại chuyện “Bàn chân kỳ diệu” và nêu ý nghĩa.

- GV nxét, tuyên dương HS kể chuyện tốt.

C. Bài mới

1. Giới thiệu bài, ghi bảng

2. Hướng dẫn HS kể chuyện

* Tìm hiểu đề bài:

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV phân tích đề bài, gạch chân những từ ngữ trọng tâm: được nghe, được đọc, có nghị lực.

- Gọi HS đọc gợi ý.

- Gọi HS giới thiệu những truyện em đã được đọc, được nghe về người có nghị lực và nxét, tránh lạc đề về người có ước mơ đẹp.

- Gọi HS giới thiệu về câu chuyện mình định kể ?

- Y/c HS đọc gợi ý 3 trong truyện.

* Kể trong nhóm:

- HS thực hành kể trong nhóm.

Gợi ý:

+ Em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể ?

+ Kể những chi tiết làm nổi rõ ý chí, nghị lực của nhân vật ?

* Kể trước lớp:

- Tổ chức cho hs thi kể.

- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn về những tình tiết và ý nghĩa câu chuyện.

- Nxét, bình chọn bạn kể hay, hấp dẫn.

D.  Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS kể lại câu chuyện mà em đã nghe, đã đọc cho người thân nghe và  cần chăm đọc sách.
	- 2 HS kể.

- HS ghi đầu bài vào vở.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

Lắng nghe

- 1 HS đọc, cả lớp nghe.

- HS giới thiệu truyện:

+ Bác Hồ trong truyện “Hai bàn tay”.

+ Bạch Thái Bưởi trong truyện “Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi”.

+ Lê Duy Ứng trong truyện “Ngươi chiến sĩ giàu nghị lực”

+ Nguyễn Ngọc Ký trong truyện “Bàn chân kỳ diệu”.

- Lần lượt 3 - 5 HS giới thiệu về nhân vật mình định kể.

- 2 HS đọc.

- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện với nhau.

- Lắng nghe

- 5 HS thi kể và trao đổi ý nghĩa của truyện.

- HS nghe và đặt câu hỏi hỏi bạn.

- Nxét, bình chọn.

- Lắng nghe

- Ghi nhớ.
	
	


********************************************************
Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015
Chiều: 

TOÁN

Tiết 57: Nhân một số với một hiệu 

I. MỤC TIÊU: 

1, KT: - Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, 1 hiệu với một số.

- Vận dụng để giải bài toán và tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số

2, KN: - Rèn kĩ năng tính toán, giải toán.

3. TĐ: - GDHS tính cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ BT1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

- Muốn nhân một số với một tổng, ta làm thế nào?

- Muốn nhân một tổng với một số, ta làm thế nào?

	2. Bài mới:
	

	a) Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức
	

	- Giáo viên ghi lên bảng 2 biểu thức:

3 x (7 - 5)  và 3 x 7 - 3 x 5

- HS đọc biểu thức

- Yêu cầu học sinh tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức

- HS kết luận: 3 x (7-5) = 3 x 7 - 3 x 5
	- HS đọc 2 biểu thức

- 2 học sinh làm bảng, lớp làm nháp

- Học sinh so sánh giá trị hai biểu thức.



	b) Nhân 1 số với 1 hiệu
	

	- HS nhận xét dạng biểu thức:  3 x (7-5)

- Nhận xét biểu thức: 3 x 7 - 3 x 5

- Khi thực hiện nhân một số với một hiệu ta có thể làm thế nào?

- Hãy viết dưới dạng biểu thức chữ

           a x (b - c) = a x b - a x c

- GV yêu cầu HS nêu quy tắc nhân một số với một tổng
	- Học sinh nhận xét

- Ta nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi  trừ hai kết quả cho nhau

- HS nêu quy tắc 

	c) Luyện tập
	

	Bài 1: GV treo bảng phụ
	

	- Bài tập yêu cầu gì?

- Chúng ta phải tính giá trị của các biểu thức nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Gọi HS nhận xét giá trị của hai biểu thức với từng trường hợp và từ đó rút ra nhận xét về giá trị hai biểu thức trong mọi trường hợp

- GV nhận xét chốt hai cách tính

- Cách làm nào thuận tiện hơn?
	- HS nêu yêu cầu

- HS đọc 2 biểu thức

- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp làm SGK bằng bút chì

- HS nhận xét

- HS nêu nhận xét với từng trường hợp các giá trị số của a, b, c



	Bài 3: 
	

	- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
	- Học sinh trả lời

	- Gọi HS nêu cách làm 

- Còn cách nào khác không? Em làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét vở

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Cách làm nào thuận tiên hơn?

- Lưu ý HS vận dụng tính chất nhân một số với một hiệu để làm cho thuận tiện
	- HS nêu cách làm

- Học sinh nêu cách làm khác

- HS làm vở, 2 HS làm bài trên bảng theo 2 cách

- HS nhận xét

	* Chốt dạng bài nhân 1 số với 1hiệu
	

	Bài 4: 
	

	- Cho HS đọc đề, nêu yêu cầu của đề.

- Bài có mấy yêu cầu?

- Yêu cầu HS làm bài
	- Học sinh đọc, nêu yêu cầu

- HS xác định yêu cầu

- HS làm vở nháp, 1 HS làm bảng lớp

	- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
	- Học sinh nhận xét

	- Muốn nhân 1 hiệu với 1 số, ta làm như thế nào?

* Chốt cách nhân một hiệu với một số
	- Học sinh nêu cách làm nhân 1 hiệu với 1 số.

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nêu cách thực hiện phép nhân 1 số với 1 hiệu, nhân 1 hiệu với 1 số 

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


**********************************
ĐẠO ĐỨC

Tiết 12: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình.

2. KN: - HS biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh ý thức kính yêu ông bà, cha mẹ.

II. CHUẨN BỊ

- Bài hát : Cho con - Nhạc và lời : Phạm Trọng Cầu

- Thẻ màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Vì sao phải tiết kiệm thời giờ ?

- Em đã tiết kiệm thời giờ như thế nào ? 

- GV nhận xét biểu dương HS

2. Bài mới:

* Khởi động: 
- Hát tập thể bài  Cho con - Nhạc và lời : Phạm Trọng Cầu

- Bài hát nói về điều gì?  

- Em có cảm nghĩ gì về tình thương yêu của cha mẹ đối với mình?  Là người con trong gia đình em phải làm gì để cha mẹ vui lòng?

* Hoạt động 1: Thảo luận tiểu phẩm: Phần thưởng

- GV cho một số bạn trong lớp đóng tiểu phẩm: Phần thưởng

- GV cho HS phỏng vấn các HS vừa đóng tiểu phẩm

- Vì sao Hưng lại mời bà ăn những chiếc bánh em vừa được thưởng?

- Bà cảm thấy như thế nào trước việc làm của Hưng?

- Chúng ta phải đối xử với ông bà cha mẹ như thế nào? Vì sao?

- Em đã làm gì để thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ? không nên làm gì?

- Tìm những câu thơ khuyên răn chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà cha mẹ

- GV kết luận

*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

- GV nêu yêu cầu của bài tập.

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày

- GV kết luận

*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK )

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

- GV kết luận về  nội dung các bức tranh và khen các nhóm đã đặt tên tranh phù hợp 

- G V gọi HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK

- Thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

 - Em đã làm gì để ông bà, cha mẹ vui lòng?

*Hoạt động nối tiếp
- GV nhận xét tiết học

- Nhắc HS: 

1. Sưu tầm các truyện, tấm gương về tấm lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ

2. Tự liên hệ các việc làm của bản thân xem mình đã hiếu thảo với ông bà, cha mẹ chưa.
	- HS trả lời

- HS liên hệ

- HS nhận xét

- Cả lớp hát

- HS nêu ý kiến

- 1 - 2 HS phát biểu ý kiến.

- 3 HS thực hiện tiểu phẩm: 1 HS dẫn truyện, 1 HS đóng vai người bà, 1 HS đóng vai bạn Hưng.

- Lớp thảo luận nhận xét cách ứng xử

- Học sinh thảo luận theo nhóm 2 trả lời 3 câu hỏi

- Đại diện nhóm trả lời

- Nhận xét, bổ sung

- HS liên hệ trả lời

- HS nêu yêu cầu của bài tập

- Cả lớp trao đổi, thảo luận trong nhóm 2

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Các nhóm thảo luận, quan sát tranh và đặt tên tranh sao cho phù hợp với nội dung tranh. 

- Đại diện từng nhóm trình bày. Các nhóm khác trao đổi.

- HS trả lời

- HS liên hệ trả lời

- HS nghe và thực hiện


********************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 23: MRVT: Ý chí – Nghị lực.

I.  MỤC TIÊU

1, KT: - Biết thêm một số từ ngữ (kể cả tục ngữ, từ Hán Việt)  nói về ý chí, nghị lực của con người. Bước đầu biết xếp các từ Hán Việt  ( có tiếng chí) theo hai nhóm nghĩa (BT1); hiểu nghĩa từ nghị lực ( BT2); điền đúng một số từ ( nói về ý chí, nghị lực) vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT3); hiểu ý nghĩa chung của một số câu tục ngữ theo chủ điểm đã học ( BT4).

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng từ đúng chủ điểm trong khi nói và viết.

3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ viết nội dung bài tập 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	-  YCHS trả lời câu hỏi: Thế nào là tính từ ? Cho ví dụ rồi đặt câu với tính từ đó.
	- 3HS

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B. Bài mới
	

	1)  Giới thiệu bài
	- Lắng nghe

	2)  Hướng dẫn làm bài tập
	

	Bài 1: 
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu
	- 1HS

	- YCHS thảo luận nhóm rồi làm bài.
	- HS thảo luận nhóm

	- YCHS trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện nhóm trình bày.

	Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất)
	- Chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công

	- Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đổi một mục đích tốt đẹp
	- ý chí, chí khí, chí hướng, quyết chí

	- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- HDHS hiểu nghĩa các từ.

- YCHS đặt 1 câu với một trong các từ trên.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc y/c..
	- HS thực hiện y/c.

- 2HS

	- YCHS  thảo luận nhóm đôi và TLCH.
- YCHS trình bày kết quả thảo luận.

- Nhận xét, chữa bài.
	- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại  diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, chữa bài: b, Sức mạnh tinh thân làm cho con người kên quyết hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn.

	- Làm việc liên tục, bền bỉ là nghĩa của từ nào?
	- Kiên trì.

	- Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ là nghĩa của từ nào?
	- Kiên cố.

	- Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc là nghĩa của từ nào?
	- Chí tình, Chí nghĩa.

	- YCHS đặt câu với các từ:
Nghị lực, kiên trì, kiên cố, chí tình để

các em hiểu rõ nghĩa và các sử dụng

từng từ.
	- Đặt câu - lớp nhận xét.

	Bài 3: 
	

	- Gọi HS đọc y/c.

- HDHS hiểu nghĩa các từ cần điền.
	- 1HS

	- YCHS làm bài theo nhóm.
	- HS thảo luận nhóm.

	- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, sửa sai: nghị lực, quyết tâm, kiên nhẫn, quyết chí, nguyện vọng.

	- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	

	- Gọi HS đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh.
- Đoạn văn ca ngời ai? Ca ngợi điều gì?

- Em học được điều gì từ Nguyễn Ngọc Ký?
	- 1HS.
- ...Ca ngời Nguyễn Ngọc Ký là cậu bé có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

- ...có ý chí, quyết tâm.....

	Bài 4 :
	

	- Gọi HS đọc y/c.


- Gọi HS đọc các câu tục ngữ.
	- 1HS

- 2HS

	- YCHS thảo luận nhóm 4 thực hiện nối các câu tục ngữ với nghĩa đúng của chúng.
	- HS thực hiện y/c.

	- Gọi HS trình bày.
	- Đại diện nhóm trình bày.

	- Nhận xét - kết luận lời giải đúng.
	

	IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh học thuộc lòng các từ  vừa tìm được và các câu tục ngữ.
	


*****************************************************
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015
SÁNG
TOÁN

Tiết 58:Luyện tập 
I.  MỤC TIÊU 

1. KT: -  Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và cách nhân 1 số với 1 tổng (hoặc hiệu) trong thực hành tính toán, tính nhanh.

2. KN: - Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.
3. TĐ: - HS thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ
- Bài tập 2 viết bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	· Học sinh nêu tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân.

· 1 số nhân 1 tổng, 1 số nhân 1 hiệu.

	B. Bài mới:                 

1) Giới thiệu bài

 2) Giảng bài
	

	Bài 1 (dòng 1) Tính:
	

	a)  135 x (20 + 3)

b) 642 x (30 - 6)

- Gọi HS nêu y/c.

- YCHS làm bài

- TC nhận xét bài

- YCHS giải thích cách làm.

- Nhận xét, chữa bài.

- YCHS nêu cách làm còn lại.

- Nhận xét
	- 1HS

- HS làm vở. 2 HS  làm bảng lớp
- Học sinh nêu cách tính 
- HS nêu

	- GV chốt: bài 1 củng cố kiến thức nhân 1 số với 1 tổng. Nhân 1 số với 1 hiệu.
	

	Bài 2 (a,b ( dòng 1) : - Gọi Hs đọc y/c
	- 1HS

	a) – YCHS làm bài

- Gọi HS nhận xét, chữa bài, giải thích cách làm.

- Mỗi phép tính em đã vạn dụng tính chất nào của phép nhân?
	- 3 học sinh làm bảng, lớp làm vào vở.
- Hs nêu

	- YCHS nêu tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân.
- Giáo viên chốt: Củng cố về tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân.
	

	b) – Gọi Hs nêu y/c.

- GVHD phép tính mẫu

- Vận dụng tính chất nào để làm phép tính trên.

- Cách làm này có gì khác?

=> Cách tính nhanh hơn, thuận tiện hơn cách phân tích ra.

- YCHS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài
	...nhân một số với một tổng.

- Làm ngược lại với quy tắc.

- 2HS làm bảng, lớp làm vở



	- Củng số: Nhân 1 số với 1 tổng, nhân 1 số với 1 hiệu
	

	Bài 4 : - Gọi HS đọc đề bài
	

	- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
	- HS nêu yêu cầu của bài.

	* Muốn tính P ta cần biết gì?
	- ... số đo chiều dài, chiều rộng.

	- YCHS làm bài.
	- 1HS làm bảng, lớp làm vở.

Bài giải

Chiều rộng của sân vận động đó là:

180 : 2 = 90 (m)

Chu vi sân vận động đó là: 

(180 + 90) x 2 = 54 (m)

Đáp số: 54m

	- Tổ chức nhận xét.

-  Để giải bài toán cần áp dụn những dạng toán nào?

- Củng cố: cách tính chu vi HCN, cách tìm 1/mấy của một số.
	- ...tìm 1/mấy của một số, tính chu vi HCN.

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nhận xét giờ học, dặn dò học sinh. 


********************************
TẬP ĐỌC

Tiết 24: Vẽ trứng

I.  MỤC TIÊU
1. KT: - Bước đầu đọc diễn cảm được lời thầy giáo ( nhẹ nhàng, khuyên bảo ân cần).

- Hiểu nội dung bài: Lê-ô- nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một hoạ sĩ thiên tài nhờ khổ luyện. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).

2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - GD HS ý chí và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ
Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi 2 HS đọc bài Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi và TLCH về nội dung.
	- 2 HS

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B, Dạy bài mới  

1. Giới thiệu bài
	

	2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
	

	a) Luyện đọc
	

	- Gọi HS đọc bài

- Bài chia thành mấy đoạn?

- Gọi 2 HS nối tiếp đoạn (2 lượt HS đọc). + Lần 1: LĐ nối tiếp + luyện đọc từ khó: Lê – ô – nác – đô đa Vin – ci, Vê – rô – ki - ô, trân trọng, trưng bày...

+ Lần 2: LĐ nối tiếp + giải nghĩa từ và luyện đọc câu khó:
	- 1HS

- HS chia đoạn.

Đoạn 1: Ngay từ ......... được như ý.


Đoạn 2: Lê-ô-nác ... phục hưng.
- 2 học sinh đọc nối tiếp theo trình tự

	 Trong một nghìn quả trứng xưa nay/không có lấy hai quả hoàn toàn giống nhau đâu.
	

	- YCHS đọc theo nhóm.
- Tổ chức thi đọc theo nhóm.
	- HS đọc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài.
	

	- Giáo viên đọc mẫu, chú ý giọng đọc
	

	b) Tìm hiểu bài
	

	- YCHS đọc đoạn 1, thảo luận và TLCH:

+ Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán?

+ Thầy Vê – rô – ki – ô cho học trò học ẽ để làm gì?
	- 1HS đọc thành tiếng.

- Vì thầy chỉ cho vẽ trứng, 
- Vẽ như vậy để biết cách quan sát một sự vật một cách tỉ mỉ.

	- Đoạn 1cho em biết điều gì?
	- Lê-ô-nác-đô khổ công vẽ trứng theo lời khuyên chân thành của thầy Vê-rô-ki-ô.

	- YCHS đọc đoạn 2, trao đổi và trả lời câu hỏi: 

+ Lê – ô – nác – đô đa Vin – ci đã thành đạt như thế nào?
	- 1 HS đọc thành tiếng.

- Trở thành danh hoạ kiệt xuất, không những thế ông còn là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kĩ sư và là nhà bác học lớn của thời đại phục hưng.

	- Đoạn 2 cho em biết điều gì?
	-  Sự thành đạt của Lê-ô- nác-đô đa Vin-xi.

	- Theo em nhờ đâu mà Lê-ô-nác-đô thành đạt đến như vậy?
	- Ông thành đạt là nhờ sự khổ công rèn luyện và có năng khiếu bẩm sinh.

	- Bài ca ngợi ai? Ca ngợi về điều gì?
	- Bài văn ca ngợi sự khổ công rèn luyện của Lê-ô- nác-đô, nhờ đó ông đã trở thành danh hoạ nổi tiếng.

	c) Đọc diễn cảm
	

	- Gọi 2 HS  tiếp nối nhau đọc toàn bài.
	- 2HS đọc nối tiếp đoạn.

	- Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc, YCHS phát hiện cách đọc, ngắt, nghỉ và nhấn giọng.

- YCHS luyện đọc theo cặp
	- Học sinh luyện đọc theo cặp.

	- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm .
	- 3 đến 5 HS thi đọc.

	- Tổ chức cho HS  thi đọc toàn bài.
	- 3 HS thi đọc toàn bài.

	- Nhận xét, bình bầu HS đọc hay.
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Câu chuyện về danh hoạ Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi giúp em hiểu điều gì?
	- Học sinh trả lời nhận xét.

	· Nhận xét tiết học
	


********************************
TẬP LÀM VĂN

Tiết 23: Kết bài trong bài văn kể chuyện

I.  MỤC TIÊU
1. KT: - Nhận biết được hai cách kết bài ( kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng) trong bài văn kể chuyện ( mục I và BT1, BT2 mục III). Bước đầu viết được đoạn kết bài một bài văn kể chuyện theo hướng mở rộng ( BT3, mục III).

2. KN: - Rèn cho học sinh kĩ năng viết văn.

3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ viết sẵn kết bài "Ông Trạng thả diều" theo hướng mở rộng và không mở rộng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Có mấy kiểu mở bài? Đó là những kiểu nào?
	- 2HS

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B, Bài mới
	

	1) Giới thiệu bài:
	

	2)  Tìm hiểu ví dụ
	

	Bài 1, 2: - Gọi HS đọc y/c.
	

	- Gọi HS đọc truyện Ông Trạng thả diều.

- YCHS thảo luận tìm phần kết bài của truyện “Ông Trạng thả diều”.
	- 1HS đọc.

- HS thảo luận cặp đôi.

	- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	
	 Kết bài: "Thế rồi  vua .... Việt Nam ta."

	- Nhận xét, chốt lại  lời giải đúng.
	

	 Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu .
	- 2HS

	- YCHS làm việc theo nhóm.
	- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận để có lời đánh giá, nhận xét hay.

VD: Câu chuyện giúp em hiểu hơn lời dạy của ông cho ta từ xưa : " Có chí thì nên."

	- Gọi HS phát biểu, 
- GV nhận xét, sửa lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp cho từng HS, tuyên dương HS.
	- HS trả lời.

	Bài 4: - Treo bảng phụ
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- YCHS thảo luận nhóm 2
	- 2HS,
- HS thảo luận nhóm 2.

	- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện nhóm trình bày: Cách viết kết bài của truyện chỉ cho biết kết cục của truyện mà không đưa lời nhận xét, đánh giá. Cách kết bài ở bài tập 3 cho biết kết cục của truyện còn có những lời nhận xét đánh giá làm cho người đọc khắc sâu,ghi nhớ ý nghĩa của truyện.

	- GV nhận xét, kết luận: 
	- Lắng nghe

	+ Cách kết  bài thứ nhất  là cách kết bài không mở rộng.
	 

	+ Cách kết bài hai là cách kết bài mở rộng.
	

	- Thế nào là kết bài mở rộng, không mở rộng?
	- Mở rộng là: Có lời đánh giá, nhận xét, bình luận thêm về câu chuyện.

	3.Ghi nhớ
	

	Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk.
	- 2 HS đọc thành tiếng.cả lớp đọc thầm.

	4.Luyện tập
	

	Bài1 :
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.

-  YCHS thảo luận nhóm đôi và TLCH: Đó là những kết bài theo cách nào? Vì sao em biết?
	- 2HS

- HS thảo luận theo nhóm bàn.

	- Gọi học sinh trình bày kết quả thảo luận.

- YCHS giải thích cách làm.
	- Đại diện nhóm trình bày: 

b) c) d) e) là kết bài mở rộng. 

	- Nhận xét chung, kết luận về lời giải đúng.
	

	Bài 2:
	

	- Gọi HS đọc y/c.

- YCHS thảo luận nhóm tìm kết bài và cho biết kết bài được viết theo cách nào? Vì sao?
	- 1HS

- 2 HS ngồi cùng bàn thảo luận,dùng bút chì đánh dấu kết bài của từng truyện.
a, Tô Hiến Thành tâu: - ....Trần Trung Tá.

=> Kết bài không mở rộng.

b, Nhưng An – đrây – ca....ít năm nữa

=> Kết bài không mở rộng.

	- Gọi HS phát biểu 
	- HS vừa đọc đoạn kết bài,vừa nói kết bài,vừa nói kết bài theo cách nào.

	- Nhận xét kết luận lời giải đúng
	- Lắng nghe

	Bài 3
	

	- Gọi HS đọc y/c. 

- Để có thể có kết bài mở rộng chúng ta có thế nêu điều gì?
	- 1HS.

- ...Đánh giá về nhân vật, bài học mà mình học được.....

	- YCHS làm bài cá nhân.
	- Viết vào vở bài tập

	- Gọi học sinh đọc bài. 

- Giáo viên sửa lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp cho từng học sinh, nhận xét, đánh giá.
	- 5 – 7 HS đọc

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Có những cách kết bài nào?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài kiểm tra 1 tiết bằng cách xem bài trang 124,sgk.


*******************************

KĨ THUẬT

Tiết 12: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (tiếp).
I/  Mục tiêu:

  - HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau.

  - Gấp được mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau đúng quy trình, đúng kỹ thuật.   

  - Yêu thích sản phẩm mình làm được.

II/  Đồ dùng dạy- học:

  - Vật liệu và dụng cụ cần thiết

III/ Hoạt động dạy- học:

Tiết 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định : Khởi động
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập. 

3. Dạy bài mới:

  a) Giới thiệu bài: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. 

  b) HS thực hành khâu đột thưa:

  * Hoạt động 3: HS thực hành khâu viền đường gấp mép vải

  -GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải.

  - GV  nhận xét, sử dụng tranh quy trình để nêu cách gấp mép vải và cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột  qua hai bước:

   + Bước 1: Gấp mép vải.

   + Bước 2: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột .  

  - GV nhắc lại và hướng dẫn thêm một số điểm lưu ý đã nêu ở tiết 1.

  - GV  tổ chức cho HS thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm.

  - GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng.  
  * Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập của HS.

  - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.

  - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm:

   + Gấp được mép vải. Đường gấp mép vải tương đối thẳng, phẳng, đúng kỹ thuật.

   + Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.   

   + Mũi khâu tương đối đều, thẳng, không bị dúm.

   + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

  - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS.

 3. Nhận xét- dặn dò:

  - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần học tập và kết quả thực hành của HS.

  - Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài “Thêu móc xích”.
	-Chuẩn bị dụng cụ học tập.

- HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải.

- HS theo dõi.

- HS thực hành.

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS tự đánh giá các sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên.

- HS cả lớp.


**********************************
CHIỀU:

TOÁN (T)

Luyện tập về đơn vị đo diện tích, giải toán có lời văn

I. MỤC TIÊU:

1, KT: - Luyện tập đổi ba đơn vị đo diện tích cm2, dm2, m2.

- Giải toán có lời văn liên quan đến diện tích.
2.KN: - Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích, giải toán
. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tự học.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép ND các bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học

- Hai đơn vị đo diện tích liền kề gấp kém nhau bao nhiêu lần?

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

29 dm2 = .....cm2 

209 dm2 = .....cm2
30000cm2= ...dm2

1009cm2= .....dm2....cm2
180009cm2=.... m2...cm2
10800cm2=.... m2....dm2
- Gọi HS đọc đề bài

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét

- Hai đơn vị đo diện tích liền kề gấp kém nhau bao nhiêu lần?

*Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

    1245 dm2 .......... 12m2 45 dm2
    45 dm2 5 cm2.......... 4550 cm2
    78 dm2 57 cm2........... 7m257 dm2

    836 cm2............ 9 dm2 2 cm2 

- Bài yêu cầu gì?

- Để điền được dấu thích hợp vào chỗ trống em làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài, nhận xét vở.
- Tổ chức nhận xét

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

*Củng cố về so sánh các số đo diện tích đã học

Bài 3: Xếp các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn:

3m212cm2, 3dm235cm2, 4dm250cm2, 45cm2, 415 cm2 

- Bài yêu cầu gì?

- Để xếp được các số đo theo thứ tự thì em làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chấm một số vở.
- Gọi HS giải thích cách làm

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

*Củng cố về so sánh, xếp thứ tự  các số đo diện tích đã học
Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 20m. Chiều dài hơn chiều rộng 4 dm. Người ta đã trồng rau trên đó.

a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

b) Cứ 1 m2 thu được 3 ki-lô-gam rau thì  mảnh vườn đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

- Gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét vở HS

- Tổ chức nhận xét

- Để giải bài toán em đã vận dụng dạng toán nào?

- Nêu cách giải khác

*Củng cố giải toán có lời văn có liên quan đến đơn vị đo diện tích

IV. CỦNG CỐ

- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau gấp (kém) nhau bao nhiêu lần?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn lại các đơn vị đo diện tích đã học.
	- HS trả lời

- HS nhận xét

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 2 HS chữa bài trên bảng

- Nhận xét, nêu cách làm

- HS trả lời

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS nêu cách làm

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng

- HS nhận xét, giải thích cách làm. Lớp đổi chéo vở kiểm tra bài bạn

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS nêu cách làm

- HS làm bài, 1 HS làm bài trên bảng

- HS nhận xét, lớp đổi chéo vở kiểm tra bài bạn

- HS giải thích cách làm

- 2 HS đọc đề bài

- HS phân tích, xác định dạng toán.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng

- HS nhận xét
- HS trả lời

- HS đọc bài làm

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


**********************************

TIẾNG VIỆT (T)

Ôn tập: Danh từ, động từ, tính từ.

I.  MỤC TIÊU
1. KT: - Củng cố kiến thức về danh từ, động từ, tính từ.
2. KN: - Rèn kĩ năng xác định từ loại.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ viết sẵn nội dung các bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Bài 1: Ghi lại các tính từ có trong đoạn văn sau: 

         Ở vùng này, lúc hoàng hôn và lúc tảng sáng, phong cách rất nên thơ. Gió rừng thổi vi vu làm các cành cây đu đưa một cách nhẹ nhàng , yểu điệu. Mặt trời chênh chếch rọi xuống, biến những giọt sương trên lá cấy, ngọn cỏ thành những hạt ngọc nhấp nháy, lung linh. Những con suối trong vắt chảy róc rách, hoạ vần với giọng hót líu lo của chim rừng. Trên trời xanh biếc có vài đám mây trắng đủng đỉnh bay, giống hệt những chiếc thuyền buồm khoan thái lướt trên mặt biển. Ven rừng, hàng vạn con bươm bướm nho nhỏ, vàng vàng bay phấp phới…..
- Gọi HS đọc y/c.

- YCHS làm bài.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung

- Nhận xét, chữa bài.

- Tính từ là gì?

- YCHS lấy ví dụ tính từ

- Củng cố về tính từ.

Bài 2: Gạch dưới các danh từ có trong đoạn văn sau:

     Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đuổi nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi khiến người ta ao ước giá mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm tho hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa ngậm đòng và hương sen.

- Gọi HS nêu y/c.

- YCHS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Thế nào là danh từ? YCHS lấy vì dụ

- Nhận xét, củng cố về danh từ.

Bài 3: Gạch chân dưới các động từ có trong đoạn sau:

   Hòn Gai vào những buổi sáng sớm thật là nhộn nhịp. Khi tiếng còi tầm vừa cất lên, những chiếc xe bò tót cao to chở thợ mỏ lên tầng, vào lò, tiếng còi bíp bíp inh ỏi, những người thợ điện, thợ cơ khí, thợ sàng rửa vội vã tới xưởng thay ca, các chị mẫu dịch viên mở các cửa quầy hàng, các em nhỏ, khăn quàng đỏ bay trên vai, kéo nhau tới trường.
	- 1HS đọc

- 1 HS lên bảng gạch chân các tính từ, lớp làm vở: nên thơ, vi vu, nhẹ nhàng, yểu điệu, chênh chếch, lung linh, trong vắt, róc rách, líu lo, xanh biếc, trắng, đủng đỉnh, khoan thai, nho nhỏ, vàng vàng, phấp phới.

- HS nhận xét, bổ sung.

Lại.

- 2 , 3HS nêu.

- 1HS đọc.

- 1HS làm bảng, lớp làm vở: buổi chiều, mùa hạ, nền trời, con, chim sơn ca, tiếng hót, tự do, người ta, mình, đôi cánh, cánh đồng, nắng chiều, hơi đất, gió, hương lúa, đòng, hương sen.



	- Gọi HS đọc y/c.

- YCHS làm bài

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Động từ là gì? Có mấy loại? YCHS lấy ví dụ. 

- Nhận xét, củng cố về động từ.
	- 1HS làm bảng, lớp làm vào vở: cất lên, chở, lên, vào, tới, thay, mở, bay, kéo, tới

- Hs thực hiện y/c.

	IV. CỦNG CỐ

- Hệ thống kiến thức.

- Nhận xét tiết học. 
	


*****************************************************

Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015
CHIỀU:

TOÁN

Tiết 59: Nhân với số có 2 chữ số 
I.  MỤC TIÊU 

1. KT: - Biết thực hiện nhân với số có hai chữ số. 

- Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số.

2. KN: - Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.
3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép nội dung các bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ

- YCHS áp dụng tính chất nhân 1 số với 1 tổng để tính: 36 x 23

- Nhận xét, đánh giá.

B. Dạy bài mới

1. GTB

2. Giảng bài mới
	- 2HS làm bảng, lớp làm nháp.

                             36 x 23

= 36 x (20 + 3)

= 36 x 20 + 36 x 3

= 720  +   108

= 828.



	2.1:  Hướng dẫn thực hiện phép nhân
	

	- Yêu cầu HS nhận xét thừa số thứ 2 của phép nhân.
	- .... Là số có 2 chữ số

	- Để thực hiện phép nhân 36 x 23, ta làm như thế nào?
	- Áp dụng 1 số nhân 1 tổng.

	- Để thực hiện phép nhân đó ta phải thực hiện 2 phép nhân: 36 x 20 và 36 x 3, sau đó thực hiện phép cộng, như vậy rất dài, không tiện.
	- Học sinh lắng nghe

	- GV nêu cách đặt tính - thực hiện nhân

                                   36

                                X  23 

                                 108

                                +72

                                 828
	- Học sinh theo dõi cách làm.

- Học sinh nhân  (miệng)

- Đặt tính - tính (vào nháp)

	· Giáo viên giới thiệu:

 + 108 gọi là tích riêng thứ nhất.

· 72 gọi là tích riêng thứ hai

· 828 gọi là tích của phép nhân
	- Học sinh lắng nghe.

	- Yêu cầu HS nhận xét: cách viết tích riêng thứ hai so với tích riêng thứ nhất?
	- ... viết tích riêng thứ hai lùi sang bên trái 1 cột (vì là 72 chục)

	2.2:  Luyện tập
	

	Bài 1 (a, b, c): - Gọi HS nêu y/c.

- YCHS làm bài, nhận xét một số vở.
- Gọi HS nêu cách đặt tính rồi nhận xét.

- Nhận xét, đánh giá.

- Khi đặt tính cần lưu ý điều gì?

- Trong phép nhân 86 x 53 nếu tăng 53 lên 5 đơn vị thì tích mới thay đổi như thế nào?
	- 2HS.

- 3HS làm bảng, lớp làm vào vở. 

- 3HS

- ....các hàng thẳng cột với nhau, đặt tích riêng thứ hai lùi sang trái một chữ số.

- HS nêu

	- Củng cố cách nhân với số có hai chữ số.
	

	Bài 3: 
	

	-   Gọi HS đọc đề bài
- YCHS làm bài. Nhận xét vở HS
	- 2HS

- 1 HS làm bảng. HS lớp làm vở.

	- Nhận xét, chữa bài.

 - YCHS đặt đề toán tương tự.
	Bài giải

25 quyển vở cùng loại có tất cả:

48 x 25  =  1 200 (trang)

Đáp số: 1 200 trang.
- HS thực hiện y/c.
	


IV. CỦNG CỐ

- Hệ thống lại kiến thức. Nhận xét giờ học. 

- Dặn dò chuẩn bị bài mới.

*******************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 24: Tính từ (tiếp theo)

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chaats ( ND ghi nhớ). Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (BT1, mục III); Bước đầu tìm được một số từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được (BT2. BT3, mục III).

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng tính từ trong khi nói và viết.

3. TĐ: - Giáo dục HS biết sử dụng tính từ đặt câu, viết văn.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- YCHS tìm từ nói về ý chí, nghị lực của con người rồi đặt câu.

- YCHS nhắc lại thế nào là tính từ?
	- 2HS

- 2HS 

	- Nhận xét, đánh giá
	

	B, Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	

	2. Tìm hiểu ví dụ.
	

	Bài 1:
	

	- Gọi HS đọc y/c.
	- 2HS

	- YC HS trao đổi, thảo luận và TLCH.
	- HS trao đổi nhóm 4, tìm câu trả lời 

	- Gọi HS phát biểu
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

a) Tờ giấy này trắng: là chỉ mức độ trắng bình thường.
b) Tờ giấy này trăng trắng: là chỉ mức độ 

trắng ít.
a) Tờ giấy này trắng tinh: là chỉ mức độ trắng cao.

	- Em có nhận xét gì về các từ chỉ đặc điểm của tờ giấy?
	- Ở mức  độ trắng trung bình, thì dùng tính từ: trắng. Ở mức độ trắng ít thì dùng từ láy trăng trắng. Ở mức độ trắng cao thì dùng từ ghép trắng tinh.

	Bài 2
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài.
	- 1HS

	- Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và TLCH
	- HS thảo luận  nhóm đôi.

	- YCHS trình bày ý kiến của mình.
	- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, kết luận: có 3 cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất:

1.  Tạo ra từ ghép hoặc từ láy 

2.  Thêm các từ: rất, quá, lắm ... 

3.  Tạo ra phép so sánh.
	

	- Có những cách nào thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất?
	- HS trả lời.

	3. Ghi nhớ
	

	- Gọi HS đọc phần ghi nhớ
	- 2HS đọc thành tiếng

	- YCHS lấy ví dụ về cách thể hiện các mức độ khác nhau của từ chỉ tính chất.
	- Tim tím, tím biếc, tím hơn,  ...

	4. Luyện tập
	

	Bài 1: 
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu 
	- 2HS

	- YCHS làm bài
	- HS dùng  chì gạch chân các từ ngữ biểu thị chỉ mức độ của đặc điểm, tính chất: thơm đậm và  ngọt, rất xa, thơm lắm, trong ngà, trắng ngọc, trắng ngà ngọc đẹp hơn, lộng lẫy hơn, tinh khiết hơn.

	- Gọi HS nhận xét, chữa bài

- YCHS cho biết xem từ đó thể hiện mức độ nào?
	- HS thực hiện y/c.

- HS trả lời.

	- Giáo viên nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	

	- Gọi HS đọc lại đoạn văn.
- Củng cố các tạo ra các từ có mức độ thể hiện đặc điểm, tính chất của từ.
	

	Bài 2:
	

	- Gọi HS đọc y/c.
	- 2HS

	- YCHS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
	- HS thảo luận nhóm:

+ Đỏ:  .Cách 1 Tạo từ ghép, từ láy với tính từ đỏ: đo đỏ, đỏ rực, đỏ hồng, đỏ chót, đỏ chói, 

. Cách 2 (Thêm các từ rất, quá, lắm...vào trước hoặc sau từ đỏ):  đỏ quá, đỏ lắm, quá đỏ, đỏ cực, đỏ vô cùng...

	- Giáo viên nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	

	Bài 3:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu 
	- 1 HS

	- Yêu cầu HS đặt câu 
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- YCHS đọc câu của mình.

- Nhận xét, tuyên dương HS có câu văn hay.
	- 3HS làm bảng, lớp làm VBT.

- 4 -5 HS đọc câu.

	IV. CỦNG CỐ
- Hệ thống kiến thức. Nhận xét tiết học.
- Dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	


*******************************

LUYỆN VIẾT
Bài 12: Ông Trạng thả diều

I. MỤC TIÊU   
1. KT: - Biết cách viết đúng các chữ, cách nối các nét chữ và khoảng cách các nét chữ, trình bày bài “ Ông Trạng thả diều”

2. KN: - Rèn kĩ năng viết chữ và trình bày một đoạn văn.

3. TĐ: - Giáo dục ý tức rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và học tập tính kiên trì vượt khó của Nguyễn Hiền.

II. CHUẨN BỊ

- GV : Chữ mẫu các chữ khó viết, tranh vẽ thế ngồi viết, cách cầm bút.


- HS : Bảng con, phấn, giấy nháp ô li,…


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 A. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên viết chữ khó (chữ cái viết hoa: T, C ; chữ ghi tếng, từ: và, khổng lồ)
- GV, HS nhận xét và đánh giá.

 B. Bài mới

	  1) Giới thiệu bài

  2) Nội dung bài 
	

	HĐ1 : Quan sát, tìm hiểu bài mẫu
	

	- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài, lớp theo dõi
	

	+ Chi tiết nào nói lên tinh thần vượt khó trong học tập của Nguyễn Hiền?
	... Đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ, mượn vở của bạn về để học, sách là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ.

	-  Bài đ​ược viết theo kiểu chữ gì?
	- Kiểu chữ thẳng.

	- Tìm các tiếng khó viết trong bài ?
	B, T, Đ, ngoài, lưng trâu, gạch vỡ.

	+ Nhận xét về độ rộng, độ cao giữa các con chữ trong mỗi chữ ?  Khoảng cách giữa các chữ ? Cách nối nét giữa các con chữ trong mỗi chữ ?
	      *  Các chữ viết hoa, các nét khuyết trên cao 2,5 li. Các nét khuyết d​​ưới độ cao 1,5 li.

	
	     *  Các chữ  B, h, b, T, Đ cao 2 li; chữ t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

	
	      *   Các chữ còn lại cao 1 li:

	
	      *   Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ o.

	HĐ 2 : Luyện viết chữ khó
	

	- GV yêu cầu 3 HS TB lên bảng viết, lớp viết nháp trên giấy ô li.
	- HS  viết bảng, lớp viết nháp trên giấy ô li.

	- GV theo dõi và giúp đỡ HS, các em viết chữ nghiêng.
	

	* Hãy viết chữ ra nét thanh, nét đậm.
	- HS viết chữ ra nét thanh, nét đậm

	- Nhận xét và kết luận cách viết tiếng khó, cách nối các nét chữ, cách ghi dấu thanh, dấu phụ, khoảng cách các chữ, trình bày đoạn văn
	

	HĐ 3 : Luyện viết vở
	

	+ Nhận xét về cách trình bày bài viết ?
	- HS  trả lời và nhận xét câu trả lời của bạn. 

	
	- HS quan sát lại bài “ ông Trạng thả diều” nêu cách viết : Chữ đầu dòng viết lui vào 1 ô. Để cách 2 dòng so với bài viết trên.

	- Nhắc nhở, uốn nắn tư​ thế ngồi viết, cách cầm bút…(HS quan sát tranh vẽ)
	

	
	- HS luyện viết vở, GV theo dõi và giúp HS theo đối tượng.

	- HS thực hành viết.
	- HS viết vở.

	- GV chấm và nhận xét.
	

	IV. CUNG CỐ
  Nhận xét tiết học.
- Dặn HS tích cực rèn chữ viết.
	


****************************************************

Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015
SÁNG:

TOÁN

Tiết 60: Luyện tập

I. MỤC TIÊU: 
1, KT: - Thực hiện được nhân với số có hai chữ số. 

- Vận dụng vào giải toán có phép nhân với số có hai chữ số.

2.KN: -Rèn kĩ năng tính toán, giải toán.

3. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tự giác, học tập khoa học.

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ ghi bài tập 2 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu HS: Đặt tính rồi tính:

     89 x 16                78 x 32

- Nêu cách đặt tính, cách tính

- Khi đặt tính cần chú ý gì? 

- Nêu cách thực hiện tính

- Khi thực hiện tính cần lưu ý gì?

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài, ghi bảng

2.2. Thực hành

Bài 1: Đặt tính và tính:

- Bài có mấy yêu cầu?

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách đặt tính, cách tính

- Khi đặt tính cần chú ý gì? 

- Nêu cách thực hiện tính

- Khi thực hiện tính cần lưu ý gì?

- Khi đặt tích riêng thứ hai em đặt như thế nào?

- Lưu ý HS cách đặt tích riêng.

*Củng cố cách đặt tính, cách tính nhân với số có hai chữ số

Bài 2( cột 1, 2) Viết giá trị của biểu thức vào ô trống.

- Giáo viên treo bảng phụ ghi bài tập 2.

- Y/c HS nêu nội dung từng dòng trong bảng

- Đọc biểu thức trong bài
- Gọi 3 HS lên bảng điền kết quả .

- Tổ chức nhận xét

- GV nhận xét chốt kết quả đúng

*Chốt áp dụng nhân với số có hai chữ số để tính giá trị biểu thức có chứa chữ.

Bài 3: Giải toán

- Gọi HS đọc bài toán 

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Muốn biết số lần đập của tim người đó trong 24 giờ ta cần biết gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét vở HS

- Tổ chức nhận xét

- Giáo viên hỏi học sinh cách giải khác.

*Củng cố cách giải bài toán có lời văn

IV. CỦNG CỐ
- Tiết học này củng cố những kiếm thức gì?

- Nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS xem trước bài: Nhân số có hai chữ số với 11.
	- 2 HS thực hiện bảng lớp, lớp làm vở nháp

- HS nêu

- HS nêu

- HS trả lời

- HS  đọc yêu cầu của bài.

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở nháp, 3 học sinh làm bảng lớp.

- HS nêu

- HS thực hiện kiểm tra kết quả

- HS nêu

- HS  nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu

- 3 HS lên bảng điền kết quả, lớp làm SGK bằng bút chì

- HS nhận xét

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS nêu cách làm

- Học sinh làm bài vào vở, 1 học sinh làm bảng lớp

- Học sinh nhận xét 

- HS nêu cách làm, đọc bài làm 

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


*******************************

TẬP LÀM VĂN

Tiết 24: Kể chuyện (Kiểm tra viết)


I. MỤC TIÊU

1. KT: - Học sinh thực hành viết một bài văn kể chuyện.
- Bài viết đúng nội dung, yêu cầu của đề bài, có nhân vật, sự kiện, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc)

- Lời kể tự nhiên, chân thật, dùng từ hay, giàu trí tưởng tượng và sáng tạo.

2. KN: - Rèn luyện kĩ năng viết văn kể chuyện

3. TĐ: - HS có ý thức viết bài cản thận.

II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ viết dàn ý vắn tắt của bài văn kể chuyện

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 
	

	B, Bài mới

1) Giới thiệu bài
2) Giảng bài
	

	- Gọi HS đọc đề bài trong SGK: 

1. Kể một câu chuyện em đã được đọc hoặc được nghe về một người có tấm lòng nhân hậu.

2. Kể lại câu chuyện “Nỗi dằn vặt của An - đrây- ca" bằng lời của cậu bé An - đrây- ca.

3. Kể lại câu chuyện "Vua tàu thuỷ Bạch thái Bưởi" Bằng lời của 1 chủ tàu người Pháp hoặc người Hoa.

- YCHS chọn 1 đề bài rồi viết bài vào vở.

- Nhắc nhở học sinh tập trung làm bài. Trình bày bài cho sạch sẽ, hạn chế lỗi chính tả, lỗi dùng từ...

- Thu, chấm một số bài.

- Nêu nhận xét chung.

IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau.
	- 2HS

- HS viết bài


**********************************
SINH HOẠT

Kiểm điểm nền nếp tuần 12. Phương hướng tuần 13
I. Mục tiêu
- KT: HS nhận xét, đánh giá hoạt động học tập, nền nếp trong tuần 12, thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn từ đó có hướng sửa chữa, phấn đấu vươn lên ở tuần sau. Nắm được kế hoạch tuần 13.

- KN: Rèn cho HS kĩ năng thực hiện đúng nề nếp lớp, quy định của trường, Đội. Tự nhận xét, đánh giá được những ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn. Thực hiện kế hoạch đề ra. 

- TĐ: Giáo dục HS ý thức tự giác thực hiện tốt nội quy lớp học, kế hoạch đã đề ra.

II. Các hoạt động chủ yếu

1. Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp trong tuần 12
- Tổ trưởng báo cáo tình hình của tổ. 

- Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp trong tuần 12.
- Lớp phó lao động báo cáo việc thực hiện lao động, vệ sinh của lớp.

- Học sinh trong lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng báo cáo chung

2. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần qua
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

3. Ph​​​ương hư​​​ớng hoạt động tuần 13
- Khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ư​​​u điểm đã đạt đ​​​ược.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trư​​​ờng.
- Tích cực học tập tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tham gia tốt các cuộc thi kéo co, bóng đá, nhảy bao do trường tổ chức.
- Thi đua học tập dành nhiều sổ xố.

- Chăm chỉ xuống thư viện đọc sách.
- Thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Tích cực giúp đỡ nhau trong học tập.
************************************

CHIỀU:

KHOA HỌC

Tiết 24: Nước cần cho sự sống

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Biết nước rất cần cho đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

- Nêu được vai trò của nước trong đời  sống, sản xuất và sinh hoạt:
+ Nước giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật. Nước giúp thải các chất thừa, chất đôc hại

+ Nước được sử dụng trong đời sống hàng ngày, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 

2. TĐ: - Có ý thức giữ gìn nguồn nước sạch không lãng phí nước..

II. CHUẨN BỊ

- Hình minh họa trang 50, 51 SGK

- Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên Trang 49, SGK

- Ba bảng nhóm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài : 

2.2. Giảng bài

*HĐ1: Tìm hiểu vai trò của nước đối với sự sống của con người, động, thực vật.

- GV yêu cầu HS nộp các tranh ảnh đã sưu tầm được

- Chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm

+ Nhóm 1: trình bày về vai trò của nước đối với cơ thể con người

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về vai trò  của nước đối với  động vật.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu  và trình bày về vai trò của nước đối với thực vật

- GV giao lại tư liệu, tranh ảnh có liên quan cho các nhóm làm việc rồi ghi lại vào bảng nhóm 

- GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày.

Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- GV cho cả lớp cùng thảo luận về vai trò của nước đối với sự sống của sinh vật nói chung.

- Nghe, nhận xét, chốt: N​ước có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con ng​ười, thực vật và động vật. . .

- KL: Như mục bạn cần biết SGK trang 50

*HĐ 2: Tìm hiểu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.

- Con người còn sử dụng nước vào việc gì khác?

- GVghi tất cả những ý kiến trên lên bảng

- Thảo luận phân loại các nhóm ý kiến

Dựa trên danh mục các ý kiến HS đã nêu ở bước 1, HS và GV cùng nhau phân loại chúng vào các nhóm khác nhau.

- Thảo luận từng vấn đề cụ thể

- GV lần lượt hỏi về từng vấn đề và yêu cầu HS đưa ví dụ minh hoạ.

- Nêu vai trò của nước

- GV chốt

IV.CỦNG CỐ

- Nêu ích lợi của nước?

- Em đã làm gì để tiết kiệm nước? để giữ vệ sinh môi trường nước?

- Gọi HS đọc lại mục Bạn cần biết.

- Nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài sau: Nước bị ô nhiễm.
	- HS thực hiện

- HS nhận xét

- HS thực hiện yêu cầu

- HS làm việc theo nhóm.

- Các nhóm cử nhóm trưởng, thư kí ghi chép vấn đề thảo luận.

- Đại diện nhóm lên trình bày

- Các nhóm nhận xét bổ sung 

- 2-3 HS đọc lại

- Hằng ngày con ng​ười cần nư​ớc để:

+ Uống, nấu cơm, nấu canh....

+ Tắm, lau nhà, giặt quần áo. . .

+ Con ng​ười cần n​ước để sinh hoạt, vui chơi, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.
- 1 - 2 HS nhắc lại những ý kiến trên bảng.

- HS lấy VD minh hoạ.

- HS tìm dẫn chứng có liên quan đến nhu cầu về nước trong các hoạt động ở địa phương.

- HS trả lời

-1-2 HS đọc

- HS nghe và thực hiện


************************************

TOÁN (T)
Ôn tập: Nhân một số với một tổng, một hiệu. Giải toán

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Củng cố kĩ năng thực hiện nhân một số với một tổng (hiệu), một tổng (hiệu) nhân với một số.

- Áp dụng nhân một số với một tổng (hiệu), một tổng (hiệu) với một số để tính nhẩm, tính nhanh.

2. KN: - Rèn kĩ năng tính toán.

3. TĐ: - Chăm chỉ hoc tập.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép nội dung các bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện:

a, 159 x 54 + 159 x 46

    12 x 5 + 3 x 12 + 12 x2

    2 x 5 + 4 x 5 + 6 x 5 + 8 x 5

b, 12 x 156 - 12 x 56

    34 x 1125 - 25 x 34 - 34 x 100

- Bài yêu cầu gì?     

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Phần a em vận dụng tính chất nào của phép nhân để làm?

- Nêu cách làm phần b

*Củng cố kĩ năng áp dụng nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để tính nhanh
Bài 2: Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng (hiệu) để tính nhanh:

    25 x 110                48 x 1 100  

    123 x 99                456 x 999

- Bài yêu cầu gì? 

- Để tính nhanh em vận dụng tính chất nào?    

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

*Củng cố kĩ năng vận dụng tính chất nhân một số với một tổng (hiệu) để tính nhẩm
Bài 3: Một cửa hàng có 125 thùng bánh, mỗi thùng hàng có 20 hộp bánh. Cửa hàng nhận về thêm 25 thùng bánh nữa. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu hộp bánh ? 

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Gọi HS nêu cách làm

- Ai có cách làm khác?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét vở HS

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Gọi HS đọc cách làm khác

* Áp dụng nhân một số với một tổng để giải toán có lời văn

IV. CỦNG CỐ
- Bài củng cố lại những kiến thức gì?

- Nêu tính chất nhân một sối với một tổng (hiệu)

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm bài trên bảng

- HS nhận xét
- Tính chất nhân một số với một tổng

- HS nêu

- HS nêu y/c.
- HS nêu 

- HS làm bài vào vở, 4 HS làm bài trên bảng

- HS nhận xét, giải thích cách làm

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS nêu cách làm

- HS nêu cách làm khác

- HS làm bài vào vở, 1 HS chữ bài trên bảng

- HS nhận xét

- HS đọc bài làm

- HS trả lời

- HS nêu




****************************

HOẠT ĐỘNG NGLL
Văn nghệ chào mừng ngày 20 / 11

I. MỤC TIÊU

 - Giúp hs hiểu ý  nghĩa của ngày 20/11. 

 - Xây dựng cho hs hành vi biết tôn trọng , kính yêu và biết ơn  các thầy cô giáo.

 - Giáo dục HS  truyền thống tôn sư trọng đạo của người dân Việt Nam ta.

II. CHUẨN BỊ

- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo chủ điểm
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
1)  Giới thiệu bài

2) Giảng bài

	HĐ1: Nêu ý nghĩa ngày 20.11
	

	- Giáo viên giới thiệu cho học sinh về ý nghĩa ngày 20.11
	- Học sinh lắng nghe.

	- Nêu gương những nhà giáo ưu tú của nước ta: Thầy giáo Chu Văn An, Thầy giáo Nguyễn Tất Thành, nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Nguyễn Ngọc Kí....

	HĐ2: Hoạt động lớp
	

	- YC HS báo cáo kết quả của phong trào thi đua chào mừng ngày 20 /11 trong tháng qua.

- GV tuyên dương từng nhóm, tổ, cá nhân thi đua trong đợt phát động vừa qua.
	- Lớp trưởng báo cáo những thành tích đã đạt được trong tháng phát động chào mừng ngày 20/11



	- Kể những tấm gương trong lớp đã làm tốt trong những ngày phát động thi đua chào mừng ngày 20.11
	- Học sinh liên hệ trả lời.

	HĐ2: Văn nghệ chào mừng ngày 20/11.

- GV kể những tấm gương hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo của ông cha ta từ xưa đến nay. Phát động HS học tập và làm theo các tấm gương đó.

IV. CỦNG CỐ
- Nhận xét tiết học.
	- HS lên biểu diễn các tiết mục đặc sắc đã chuẩn bị để tặng các thầy cô giáo.

+ Hát

+ Kể chuyện.

+ Ngâm thơ...




Ngày 9 tháng 11 năm 2015
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